
SỞ Y TẾ LAI CHÂU 

TTYT HUYỆN NẬM NHÙN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Nậm Nhùn, ngày 04 tháng 05 năm 2023 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH NĂM 2023 

1. Tên cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn 

2. Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh LaiChâu 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh: 24/24, Tất cả các ngày trongtuần 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữabệnh: 

Stt Họ và tên Số CCHN 

Phạm vị hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề Theo chứng chỉ hành nghề 
Theo quyết định 

bổ sung 

Nhiệ

m vụ 

khác 

Chức danh 

Khoa/Phòn

g chuyên 

môn 

1 Lò Thế Khánh 
0001352/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

Ngoại - Sản, Siêu âm tổng quát; Chẩn 

đoán hình ảnh. 

Siêu âm tổng 

quát; Chẩn đoán 

hình ảnh. 

  
Giám đốc, 

BSCKI 

Ban Giám 

đốc 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

2 Hoàng Bá Ái 
0001354/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Ngoại, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn quy định tại khoản 

1 và Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 

35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 

của Bộ Y tế quy định phạm vi hoạt 

động chuyên môn đối với người hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

    
Phó giám 

đốc, BSCKI 

Ban Giám 

đốc 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 



3 Hà Thị Thời 
0001314/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội, thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn quy định tại Thông tư số 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-NV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ. Siêu âm chẩn đoán. 

Siêu âm chẩn 

đoán. 
  

Phó giám 

đốc, BSCKI 

Ban Giám 

đốc 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

4 Dương Văn Thái 
 

    X-Quang   
Phụ trách P. 

KHNV-ĐD 

Phòng 

KHNV - 

ĐD 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

5 Mai Xuân Tân 
0001353/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

Tăng cường 

chuyên môn Khoa 

Nhi - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực 

và chống độc - 

Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức 

  
Viên chức, Y 

sỹ 

Phòng 

KHNV - 

ĐD 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

6 Đao Thị Phiềng 
0001408/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    
Viên chức, Y 

sỹ 

Khoa Khám 

bệnh 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

7 Vàng A Cá 
001714/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực 

hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

quy định tại Thông tư số liên tịch 

số10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ. 

    
Viên chức, 

Bác sỹ 

Khoa  Khoa 

Nhi - Cấp 

cứu - Hồi 

sức tích cực 

và chống 

độc - Phẫu 

thuật - Gây 

mê hồi sức 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 



8 Hứa Thị Nhuộm 
0001347/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

    
Viên chức, 

Điều dưỡng 

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm - Y 

học cổ 

truyền và 

phục hồi 

chức năng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

9 Đinh Thị Thảo 
0001336/LCH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.     

Bác sỹ đa 

khoa, Phụ 

trách Khoa 

Nội - Truyền 

nhiễm - Y 

học cổ truyền 

và phục hồi 

chức năng 

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm - Y 

học cổ 

truyền và 

phục hồi 

chức năng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

10 Đinh Thị Quỳnh 
0008200/SL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

    
Viên chức, 

Điều dưỡng 

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm - Y 

học cổ 

truyền và 

phục hồi 

chức năng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

11 
Nguyễn Hiếu 

Đạt 

0001318/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng 

chuyên ngành Gây mê hồi sức 

Gây mê hồi sức   
Viên chức, 

Điều dưỡng 

Khoa Nhi - 

Cấp cứu - 

Hồi sức tích 

cực và 

chống độc - 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi 

sức 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

12 Mào Thị Giang 
0001407/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

    
Viên chức, 

Điều dưỡng 

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm - Y 

học cổ 

truyền và 

phục hồi 

chức năng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 



13 Bùi Thị Huyền 
0001396/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

    
Viên chức, 

Điều dưỡng 

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm - Y 

học cổ 

truyền và 

phục hồi 

chức năng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

14 Chẻo Thúy Lan 
0001757/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa Nhi; thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn quy định tại khoản 

1 và khoản 2, Điều 4, Thông tư số 

35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 

của Bộ Y tế Quy định phạm vi hoạt 

động chuyên môn đối với người hành 

nghề KBCB. 

    
Viên chức, 

Bác sỹ CKI 

Khoa Nhi - 

Cấp cứu - 

Hồi sức tích 

cực và 

chống độc - 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi 

sức 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

15 
Đoàn Thị Vân 

Anh 

0001346/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

    
Viên chức, 

Điều dưỡng 

Khoa Nhi - 

Cấp cứu - 

Hồi sức tích 

cực và 

chống độc - 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi 

sức 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

16 Phạm Thị Hưng 
0001377/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp hộ sinh. 

    

CN NHS, 

Phó trưởng 

khoa phụ 

trách lĩnh vực 

CSKKSS, 

KHHGĐ 

Khoa Ngoại 

- Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản và 

phụ sản - 

Răng hàm 

mặt, 

mắt, tai mũi 

họng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 



17 
Đoàn Quang 

Vinh 

000988/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

Ngoại - Sản và gây mê hồi sức. 
Gây mê hồi sức   

Bác sỹ đa 

khoa, Phụ 

trách Khoa 

Nhi - Cấp 

cứu - Hồi sức 

tích cực và 

chống độc - 

Phẫu thuật - 

Gấy mê hồi 

sức 

Khoa Nhi - 

Cấp cứu - 

Hồi sức tích 

cực và 

chống độc - 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi 

sức 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

18 Lý Thị Lan 
002289/LCH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.     

Viên chức, 

Bác sỹ 

Khoa Ngoại 

- Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản và 

phụ sản - 

Răng hàm 

mặt, 

mắt, tai mũi 

họng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

19 Vũ Thị Thủy 
0001378/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh. 

    
Viên chức, 

Hộ sinh 

Khoa Ngoại 

- Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản và 

phụ sản - 

Răng hàm 

mặt, 

mắt, tai mũi 

họng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

20 Hà Thế Ngạn 
0001350/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    
Viên chức, Y 

sỹ 

Khoa Ngoại 

- Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản và 

phụ sản - 

Răng hàm 

mặt, 

mắt, tai mũi 

họng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 



21 Lò Văn Toán 
0001343/LCH-

CCHN 

Khám bênh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa định hướng Chẩn đoán 

hình ảnh; thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn quy định tại Khoản 1 và 

2, Điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-

BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế 

Quy định phạm vi hoạt động chuyên 

môn đối với người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh. 

Siêu âm; Chấn 

đoán hình ảnh 
  

Viên chức, 

Bác sỹ CKI 

Khoa Ngoại 

- Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản và 

phụ sản - 

Răng hàm 

mặt, 

mắt, tai mũi 

họng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

22 
Khoàng Thị 

Thoai 

0001342/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

    
Viên chức, 

Điều dưỡng 

Khoa Ngoại 

- Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản và 

phụ sản - 

Răng hàm 

mặt, 

mắt, tai mũi 

họng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

23 Bàn Thị Thìn 
0001341/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp hộ sinh. 

    
Viên chức, 

Hộ sinh 

Khoa Ngoại 

- Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản và 

phụ sản - 

Răng hàm 

mặt, 

mắt, tai mũi 

họng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

24 
Khổng Thị Vân 

Anh 

0001340/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

    
Viên chức, 

Điều dưỡng 

Khoa Nhi - 

Cấp cứu - 

Hồi sức tích 

cực và 

chống độc - 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi 

sức 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 



25 Hỏ Thị Thùy 
0001317/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa sản phụ khoa; Siêu âm 

tổng quát 

Siêu âm tổng quát   

Bác sỹ CKI, 

Phó trưởng 

Khoa Ngoại - 

Chăm sóc 

sức khỏe sinh 

sản và phụ 

khoa - Răng 

hàm mặt, 

mắt, tai mũi 

họng 

Khoa Ngoại 

- Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản và 

phụ sản - 

Răng hàm 

mặt, 

mắt, tai mũi 

họng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

26 Cà Văn San 
0001715/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực 

hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

quy định tại Thông tư số liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-NV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ; Y học cổ truyền 

cơ bản. 

Thực hiện chuyên 

môn thuộc lĩnh 

vực Y học cổ 

truyền 

  

Viên chức, 

Bác sỹ định 

hướng YHCT 

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm - Y 

học cổ 

truyền và 

phục hồi 

chức năng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

27 Ma Thị Chiêm 
0001746/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

    
Viên chức, 

Hộ sinh 

Khoa Ngoại 

- Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản và 

phụ sản - 

Răng hàm 

mặt, 

mắt, tai mũi 

họng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

28 Lò Văn Cương 
002681/LCH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.     

Viên chức, 

Bác sỹ 

Khoa Ngoại 

- Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản và 

phụ sản - 

Răng hàm 

mặt, 

mắt, tai mũi 

họng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 



29 Giàng A Sinh 
002707/LCH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.     

Viên chức, 

Bác sỹ  

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

30 Lò Văn Chài 
002708/LCH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Tăng cường 03 

tháng tại  Trạm Y 

tế xã Nậm Manh 

từ ngày 

01/05/2023  

  
Viên chức, 

Bác sỹ 

Khoa Ngoại 

- Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản và 

phụ sản - 

Răng hàm 

mặt, 

mắt, tai mũi 

họng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

31 Lò Văn Dênh 
002713/LCH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Tăng cường 03 

tháng tại  Trạm Y 

tế xã Pú Đao từ 

ngày 01/05/2023 

  
Viên chức, 

Bác sỹ 

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm - Y 

học cổ 

truyền và 

phục hồi 

chức năng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

32 Lò Văn Xuân 
002700/LCH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Tăng cường 

chuyên môn Khoa 

Ngoại - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

và phụ sản - Răng 

hàm mặt, 

mắt, tai mũi họng 

  
Viên chức, 

Bác sỹ 

Phòng 

KHNV - 

ĐD 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

33 Lý A Bình 
002701/LCH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Tăng cường 03 

tháng tại  Trạm Y 

tế xã Mường Mô 

từ ngày 

01/05/2023  

  
Viên chức, 

Bác sỹ 

Khoa Nhi - 

Cấp cứu - 

Hồi sức tích 

cực và 

chống độc - 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi 

sức 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 



34 Chảo Nẻ Phin 
002682/LCH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Tăng cường 03 

tháng tại  Trạm Y 

tế xã Nậm Chà từ 

ngày 01/05/2023  

  
Viên chức, 

Bác sỹ 

Khoa Ngoại 

- Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản và 

phụ sản - 

Răng hàm 

mặt, 

mắt, tai mũi 

họng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

35 Lò Văn Sương 
002715/LCH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.     

Viên chức, 

Bác sỹ 

Khoa Khám 

bệnh 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

36 Mào Văn Vinh 
002626/ĐB-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.     

Bác sỹ đa 

khoa, Phụ 

trách chung 

Khoa Khám 

bệnh 

Khoa Khám 

bệnh 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

37 Lương Thị Hồng 
000954/ĐB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

    
Viên chức, 

Điều dưỡng 

Khoa Ngoại 

- Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản và 

phụ sản - 

Răng hàm 

mặt, 

mắt, tai mũi 

họng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

38 
Lý Thị Kim 

Hương 

000969/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

    
Viên chức, 

Điều dưỡng 

Khoa Nhi - 

Cấp cứu - 

Hồi sức tích 

cực và 

chống độc - 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi 

sức 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 



39 
Nguyễn Công 

Đại 

0001348/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

    
Viên chức, 

Điều dưỡng 

Khoa Nhi - 

Cấp cứu - 

Hồi sức tích 

cực và 

chống độc - 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi 

sức 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

40 Đinh Thị Thuấn 
0001716/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực 

hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

quy định tại Thông tư số liên tịch 

số10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ; Xác định tình 

trạng nghiện ma túy; Điều trị, chăm 

sóc HIV/AIDS đối với viên chức 

chuyên môn y tế. 

    
Viên chức, 

Bác sỹ 

Khoa Khám 

bệnh 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

41 
Nguyễn Bá 

Công 

0001390/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    
Viên chức, Y 

sỹ 

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm - Y 

học cổ 

truyền và 

phục hồi 

chức năng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

42 Phạm Thị Bình 
000150/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo quy định hiện hành 

của Bộ y tế ban hành tiêu chuẩn chức 

trách nhiệm vụ của các ngạch Kỹ thuật 

viên xét nghiệm. 

    
Viên chức, 

Kỹ thuật viên 

Xét nghiệm 

- Chẩn đoán 

hình ảnh - 

Dược, trang 

thiết bị, vật 

tư y 

tế - Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 



43 Hỏ Văn Tự 
0002106/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ thuật y. 

    
Viên chức, 

Kỹ thuật viên 

Xét nghiệm 

- Chẩn đoán 

hình ảnh - 

Dược, trang 

thiết bị, vật 

tư y 

tế - Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

44 Cao Thị Việt 
298/CCHN-D-

SYT-LCH 
Dược sỹ Đại học     

Phó Trưởng 

khoa Xét 

nghiệm - 

Chẩn đoán 

hình ảnh - 

Dược - Trang 

thiết bị -  Vật 

tư y tế - 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Xét nghiệm 

- Chẩn đoán 

hình ảnh - 

Dược, trang 

thiết bị, vật 

tư y 

tế - Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

45 Lò Thị Ngân 
0001406/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp hộ sinh. 

    

Phó trưởng 

trạm y tế xã 

Mường Mô 

Trạm Y tế 

xã Mường 

Mô 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

46 
Khoàng Thị 

Khuê 

0001397/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

    

Viên chức, 

Điều dưỡng 

Trạm y tế xã 

Mường Mô 

Trạm Y tế 

xã Mường 

Mô 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 



47 Lùng Thị Mai 
0002197/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Viên chức, Y 

sỹ Trạm y tế 

xã Mường 

Mô 

Trạm Y tế 

xã Mường 

Mô 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

48 Dương Văn Hân 
0001320/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Trưởng trạm 

y tế xã Nậm 

Manh 

Trạm y tế 

xã Nậm 

Manh 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

49 Đinh Văn Thế 
0001395/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

Điều động thực 

hiện nhiệm vụ tại 

TYT xã Nậm Pì 

từ ngày 

01/05/2023 

  

Viên chức, Y 

sỹ Trạm y tế 

xã Nậm 

Manh 

Trạm y tế 

xã Nậm 

Manh 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

50 Lò Thị Chinh 
0001316/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Viên chức, Y 

sỹ Trạm y tế 

xã Nậm 

Manh 

Trạm y tế 

xã Nậm 

Manh 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 



51 Phan Quốc Đạt 
0002429/LCH-

CCHN 

 Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Phó trưởng 

trạm y tế xã 

Nậm Ban 

Trạm y tế 

xã Nậm Ban 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

52 
Nguyễn Xuân 

Ninh 

0001392/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Viên chức, Y 

sỹ Trạm y tế 

xã Nậm Ban 

Trạm y tế 

xã Nậm Ban 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

53 
Nguyễn Thị Kim 

Dung 

000078/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo quy định hiện hành 

của Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn, chức 

trách nhiệm vụ các ngạch viên chức y 

sỹ. 

Điều động thực 

hiện nhiệm vụ tại 

TYT xã Trung 

Chải từ ngày 

01/05/2023 

  

Viên chức, Y 

sỹ Trạm y tế 

xã Nậm Ban 

Trạm y tế 

xã Nậm Ban 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

54 Lường Thị Hoán 
0002199/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Viên chức, Y 

sỹ Trạm y tế 

xã Nậm Ban 

Trạm y tế 

xã Nậm Ban 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 



55 Phan Văn Chinh 
0002198/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Viên chức, Y 

sỹ Trạm y tế 

xã Nậm Ban 

Trạm y tế 

xã Nậm Ban 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

56 Lò Thị Huyến 
0001400/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Trưởng Trạm 

y tế xã Lê 

Lợi 

Trạm y tế 

xã Lê Lợi 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

57 Lù Thị Lan 
0001404/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

    

Viên chức, 

Điều dưỡng 

Trạm y tế xã 

Lê Lợi 

Trạm y tế 

xã Lê Lợi 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

58 Lò Thị Hoạnh 
0001402/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

    

Viên chức, 

Điều dưỡng 

Trạm y tế xã 

Lê Lợi 

Trạm y tế 

xã Lê Lợi 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

59 Lò Thị Thu 
0001323/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Viên chức, Y 

sỹ Trạm y tế 

xã Lê Lợi 

Trạm y tế 

xã Lê Lợi 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 



60 
Nguyễn Hồng 

Quang 

0001326/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Trưởng Trạm 

y tế xã Pú 

Đao 

Trạm y tế 

xã Pú Đao 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

61 Lý A Mua 
0001330/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Viên chức, Y 

sỹ Trạm y tế 

xã Pú Đao 

Trạm y tế 

xã Pú Đao 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

62 
Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

0001328/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

Điều động thực 

hiện nhiệm vụ tại 

TYT xã Lê Lợi từ 

ngày 01/05/2023 

  

Viên chức, Y 

sỹ Trạm y tế 

xã Pú Đao 

Trạm y tế 

xã Pú Đao 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

63 Lò Thị Minh 
0001327/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

    

Viên chức, 

Điều dưỡng 

Trạm y tế xã 

Pú Đao 

Trạm y tế 

xã Pú Đao 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

64 
Khoàng Văn 

Đạo 

0001382/LCH-

CCHN 

 Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Trưởng trạm 

y tế xã Hua 

Bum 

Trạm y tế 

xã Hua 

Bum 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 



65 
Trương Thị 

Hưng 

0001332/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Viên chức, Y 

sỹ Trạm y tế 

xã Hua Bum 

Trạm y tế 

xã Hua 

Bum 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

66 Phùng Pé Xạ 
0001381/LCH-

CCHN 

 Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Viên chức, Y 

sỹ Trạm y tế 

xã Hua Bum 

Trạm y tế 

xã Hua 

Bum 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

67 
Nguyễn Thị 

Hạnh 

0001380/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

    

Viên chức, 

Điều dưỡng 

Trạm y tế xã 

Hua Bum 

Trạm y tế 

xã Hua 

Bum 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

68 Phùng Hừ Giá 
0001379/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

    

Viên chức, 

Điều dưỡng 

Trạm y tế xã 

Hua Bum 

Trạm y tế 

xã Hua 

Bum 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

69 Bùi Văn Hiệp 
0001410/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Trưởng trạm 

y tế xã Nậm 

Hàng 

Trạm y tế 

xã Nậm 

Hàng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 



70 Lù Thị Nhất 
0001383/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/ TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ 

sinh. 

    

Viên chức, 

Hộ sinh Trạm 

y tế xã Nậm 

Hàng 

Trạm y tế 

xã Nậm 

Hàng 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

71 Lý Thị Nghiện 
0001325/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Phó trưởng 

trạm y tế Thị 

trấn Nậm 

Nhùn 

Trạm y tế 

Thị trấn 

Nậm Nhùn 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

72 
Lường Ngọc 

Chỉnh 

0001373/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

Điều động thực 

hiện nhiệm vụ tại 

TYT xã Nậm 

Manh từ ngày 

01/05/2023 

  

Viên chức, Y 

sỹ Trạm y tế 

Thị trấn Nậm 

Nhùn 

Trạm y tế 

Thị trấn 

Nậm Nhùn 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

73 
Kiều Thị Như 

Trang 

0001403/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Viên chức, Y 

sỹ Trạm y tế 

Thị trấn Nậm 

Nhùn 

Trạm y tế 

Thị trấn 

Nậm Nhùn 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

74 
Nguyễn Văn 

Thọ 

0001331/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Trưởng trạm 

y tế xã Trung 

Chải 

Trạm y tế 

xã Trung 

Chải 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 



75 Lò Thị Hiền 
0001333/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

Điều động thực 

hiện nhiệm vụ tại 

TYT xã Nậm Ban 

từ ngày 

01/05/2023 

  

Viên chức, Y 

sỹ Trạm y tế 

xã Trung 

Chải 

Trạm y tế 

xã Trung 

Chải 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

76 Phạm Thị Thư 
0001322/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

    

Viên chức, 

Điều dưỡng 

Trạm y tế xã 

Trung Chải 

Trạm y tế 

xã Trung 

Chải 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

77 Tòng Thị Thanh 
0001445/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Viên chức, Y 

sỹ Trạm y tế 

xã Trung 

Chải 

Trạm y tế 

xã Trung 

Chải 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

78 Bùi Văn Lương 
0001384/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

    
Phó trạm y tế 

xã Nậm Chà 

Trạm y tế 

xã Nậm Chà 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

79 Trần Hoài Sơn 
0002219/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

Điều động thực 

hiện nhiệm vụ tại 

TYT xã Nậm 

Hàng từ ngày 

01/05/2023 

  

Viên chức, Y 

sỹ Trạm y tế 

xã Nậm Chà 

Trạm y tế 

xã Nậm Chà 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 



80 Lò Duy Ân 
0001401/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Trưởng trạm 

y tế xã Nậm 

Pì 

Trạm y tế 

xã Nậm Pì 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

81 Trần Thị Huyền 
0001335/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Viên chức, Y 

sỹ Trạm y tế 

xã Nậm Pì 

Trạm y tế 

xã Nậm Pì 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

82 Trần Xuân Tình 
0001334/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Viên chức, Y 

sỹ Trạm y tế 

xã Nậm Pì 

Trạm y tế 

xã Nậm Pì 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

83 Lò Thị Hằng 
0002400/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

    

Viên chức, Y 

sỹ Trạm y tế 

xã Nậm Pì 

Trạm y tế 

xã Nậm Pì 

07h30 đến 

17h30 thứ 

2,3,4,5,6 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lò Thế Khánh 
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